
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-SGDĐT-GDTH Hải Phòng,  ngày        tháng      năm 2024  

                          

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập nhóm cốt cán chuyên môn cấp tiểu học thành phố  

Năm học 2024-2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định 44/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo 

dục phổ thông; 

Xét đề nghị của bà Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Thành lập nhóm cốt cán chuyên môn cấp tiểu học thành phố năm học 

2024-2025 gồm các thành viên sau: 

Trưởng nhóm 

Bà Đỗ Thị Hòa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Phó Trưởng nhóm 

1. Bà Trần Thu Hằng - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học; 

2. Ông Hoàng Thúc Long - Phó trưởng phòng Giáo dục Tiểu học. 

Thư ký 

1. Ông Nguyễn Văn Cả - Chuyên viên phòng Giáo dục Tiểu học; 

2. Bà Nguyễn Thị Bích Hà - Chuyên viên phòng Giáo dục Tiểu học; 

3. Bà Phạm Thị Thanh Liễu - Chuyên viên phòng Giáo dục Tiểu học. 

Thành viên: Cán bộ quản lí, giáo viên tại các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Nhóm cốt cán chuyên môn cấp tiểu học thành phố có cơ cấu, chức 

năng, nhiệm vụ quyền hạn và hoạt động theo Quy chế hoạt động của nhóm cốt cán 

chuyên môn cấp tiểu học thành phố năm học 2024-2025. 



Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, 

Trưởng các đơn vị, phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ quan Sở GDĐT, các 

đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hòa 

 



DANH SÁCH CỐT CÁN CẤP TIỂU HỌC THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT-GDTH  của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 ngày         tháng        năm 2024) 

 

TT Họ và tên Nam/Nữ 

Đơn vị công tác 

Chức vụ 
Chuyên 

ngành đào tạo Trường Quận/huyện 

1 Bùi Xuân Tĩnh Nam PGD-ĐT Kiến Thụy 
Chuyên 

viên 

Sư phạm Tiểu 

học 

2 Nguyễn Thị Lan Nữ 
TH TT Núi 

Đối 
Kiến Thụy 

Hiệu 

trưởng 

Sư phạm Tiểu 

học 

3 
Cao Thị Quỳnh 

Hoa 
Nữ 

TH-THCS 

Du lễ 
Kiến Thụy Giáo viên 

Sư phạm Tiểu 

học 

4 
Vũ Thị Hồng 

Thúy 
Nữ 

Phòng 

GD&ĐT 
Ngô Quyền 

Chuyên 

viên 

ĐH Sư phạm 

Tiếng Anh 

5 Phạm Văn Tuấn Nam 
TH Quang 

Trung 
Ngô Quyền 

Hiệu 

trưởng 

Đại học Sư 

phạm TH 

6 
Nguyễn Thị 

Xuân Lâm 
Nữ 

TH Chu Văn 

An 
Ngô Quyền Phó HT 

Đại học Sư 

phạm TH 

7 
Nguyễn Minh 

Hải 
Nam 

TH Nguyễn 

Thượng Hiền 
Ngô Quyền Giáo viên 

Đại học Sư 

phạm TH 

8 Đặng Thị Mai Nữ 
TH Nguyễn 

Thượng Hiền 
Ngô Quyền Giáo viên 

Đại học Sư 

phạm TH 

9 
Lương Thị Châu 

Loan 
Nữ 

TH Đằng 

Giang 
Ngô Quyền Giáo viên 

ĐH Sư phạm 

Tiếng Anh 

10 Trần Đức Hải Nam 
Phòng 

GD&ĐT 
Vĩnh Bảo 

Phó 

Trưởng 

phòng 

ĐH Sư phạm 

Ngữ văn 

11 Vũ Văn Duy Nam 
Trường TH 

Cộng Hiền 
Vĩnh Bảo 

Hiệu 

trưởng 

ĐH Sư phạm 

Tiểu học 

12 Trương Thị Huệ Nữ 

Trường TH 

Thị trấn Vĩnh 

Bảo 

Vĩnh Bảo Giáo viên 
ĐH Sư phạm 

Tiểu học 

13 
Triệu Thị Kim 

Liên 
Nữ PGD-ĐT Đồ Sơn 

Chuyên 

viên 

Sư phạm Tiểu 

học 

14 Hoàng Thị Bình Nữ 
Tiểu học Hải 

Sơn 
Đồ Sơn Phó HT 

Sư phạm Tiểu 

học 

15 
Đinh Thị Hoài 

Oanh 
Nữ 

Tiểu học 

Ngọc Xuyên 
Đồ Sơn Giáo viên 

Sư phạm Tiểu 

học 

16 
Trần Thị Mai 

Phương 
Nữ PGD-ĐT 

Thuỷ 

Nguyên 

Phó 

Trường 

Phòng 

ĐH GDTH 

17 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Nữ TH Kiền Bái 

Thuỷ 

Nguyên 

Hiệu 

trưởng 
ĐH GDTH 

18 Trần Thị Hằng Nữ TH Hoà Bình 
Thuỷ 

Nguyên 

Phó Hiệu 

trưởng 
ĐH GDTH 

19 Phạm Thị Yên Nữ 
TH Thuỷ 

Sơn 

Thuỷ 

Nguyên 
Giáo viên ĐH GDTH 



TT Họ và tên Nam/Nữ 

Đơn vị công tác 

Chức vụ 
Chuyên 

ngành đào tạo Trường Quận/huyện 

20 
Nguyễn Thị 

Ngọc Dịu 
Nữ TH Núi Đèo 

Thuỷ 

Nguyên 
Giáo viên ĐH SP Anh 

21 
Ngô Thị Hồng 

Châm 
Nữ PGD-ĐT Cát Hải 

Phó 

Trường 

phòng 

ĐH Sư phạm 

Tiểu học 

22 Lê Thị Thu Thủy Nữ 
TH Chu Văn 

An 
Cát Hải 

Phó Hiệu 

trưởng 

ĐH Sư phạm 

Tiểu học 

23 
Đoàn Thị Việt 

Hường 
Nữ 

TH Nguyễn 

Văn Trỗi 
Cát Hải Giáo viên 

ĐH Sư phạm 

Tiểu học 

24 
Nguyễn Mạnh 

Hải 
Nam 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

An Dương 

Phó 

Trưởng 

phòng 

ĐH Sư phạm 

Tiểu học 

25 
Nguyễn Thị 

Thiết 
Nữ 

TH Hồng 

Thái 
An Dương 

Hiệu 

trưởng 
Thạc sĩ QLGD 

26 Đỗ Thúy Uyên Nữ 
TH An 

Duơng 
An Dương Giáo viên 

ĐH Sư phạm 

Tiểu học 

27 
Phạm Thị Thuận 

Thanh 
Nữ TH An Đồng An Dương 

TH An 

Đồng 
ĐH SPNN 

28 
Nguyễn Thị Mai 

Thoa 
Nữ 

Phòng 

GD&ĐT 
Hải An 

Chuyên 

viên 
ĐH GDTH 

29 
Nguyễn Thị 

Phương 
Nữ TH Cát Bi Hải An 

Hiệu 

trưởng 
ĐH GDTH 

30 Vũ Thị Việt Thu Nữ TH Cát Bi Hải An Giáo viên ĐH GDTH 

31 Bùi Thị Mỹ Bình Nữ 
TH Đằng 

Lâm 
Hải An Giáo viên ĐH GDTH 

32 Lương Thị Minh Nữ 
TH Thành 

Tô 
Hải An Giáo viên ĐH GDTH 

33 Vũ Trọng Thủy Nam 
Phòng 

GDDĐT 
Tiên Lãng 

Phó 

Trưởng 

phòng 

Thạc sĩ Giáo 

dục TH 

34 Lương Văn Hiển Nữ 
TH Nam 

Hưng 
Tiên Lãng 

Hiệu 

trưởng 

ĐH Sư phạm 

Tiểu học 

35 Nhữ Thị Luyến   
TH Minh 

Đức 
Tiên Lãng Giáo viên 

ĐH Sư phạm 

Tiểu học 

36 Vũ Thị Như   TH Thị trấn Tiên Lãng Giáo viên 
ĐH SP Tiếng 

Anh 

37 
Trịnh Thị Ngọc 

Diệp 
Nữ 

Phòng 

GD&ĐT 
Dương Kinh 

Phó 

Trưởng 

phòng 

ĐH Sư phạm 

Ngữ Văn 

38 
Hoàng Thuỳ 

Linh 
Nữ 

Trường TH 

Hoà Nghĩa 
Dương Kinh 

Phó Hiệu 

trưởng 

Ths Tiếng 

Anh, 

ĐHGDTH 

39 
Nguyễn Ngọc 

Anh 
Nữ 

Trường TH 

Hải Thành 
Dương Kinh Giáo viên 

Ths Tiếng 

Anh, 

ĐHGDTH 

40 
Nguyễn Thị Thu 

Huyên 
Nữ 

Trường TH 

Hải Thành 
Dương Kinh Giáo viên 

ĐH Sư phạm 

Tiểu học 



TT Họ và tên Nam/Nữ 

Đơn vị công tác 

Chức vụ 
Chuyên 

ngành đào tạo Trường Quận/huyện 

41 Phùng Thị Yến Nữ 
Phòng 

GD&ĐT 
Hồng Bàng 

Chuyên 

viên 

Thạc sĩ Giáo 

dục TH 

42 Tô Văn Hoài Nam 
TH Trần Văn 

Ơn 
Hồng Bàng 

Hiệu 

trưởng 

Thạc sĩ Giáo 

dục TH 

43 Lại Ánh Thu Nữ 
TH Nguyễn 

Tri Phương 
Hồng Bàng 

Phó Hiệu 

trưởng 

Đại học Giáo 

dục TH 

44 
Lương Thị Kim 

Hồng 
Nữ 

TH Đinh 

Tiên Hoàng 
Hồng Bàng Giáo viên 

Thạc sĩ Giáo 

dục TH 

45 Trần Văn Long Nam 
TH Bạch 

Đằng 
Hồng Bàng Giáo viên 

Đại học ngoại 

ngữ 

46 
Bùi Thị Vân 

Hiền 
Nữ   Lê Chân 

Chuyên 

viên 

Giáo dục Tiểu 

học 

47 Lê Thị Thúy Nga Nữ 

TH Nguyễn 

Thị Minh 

Khai 

Lê Chân 
Hiệu 

trưởng 

Quản lý Giáo 

dục 

48 Chu Thị Hằng Nữ TH Dư Hàng Lê Chân 
Phó Hiệu 

trưởng 

Giáo dục Tiểu 

học 

49 
Vũ Thị Ngọc 

Huệ 
Nữ 

TH Nguyễn 

Văn Tố 
Lê Chân Giáo viên 

Sư phạm Tiểu 

học 

50 
Hoàng Thị 

Phượng 
Nữ 

TH Nguyễn 

Đức Cảnh 
Lê Chân Giáo viên 

Sư phạm Tiểu 

học 

51 
Ngô Thị Việt 

Hồng 
Nữ 

TH Võ Thị 

sáu 
Lê Chân Giáo viên 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

52 
Nguyễn Thị 

Doanh 
Nữ 

Phòng 

GDĐT 
An Lão 

Chuyên 

viên 

Giáo dục Tiểu 

học 

53 Đỗ Văn Trọng Nam 
TH Quốc 

Tuấn 
An Lão Phó HT 

Giáo dục Tiểu 

học 

54 Bùi Thị Yến Nữ TH Tân Dân An Lão Giáo viên 
Giáo dục Tiểu 

học 

55 
Hoàng Thị 

Hương 
Nữ 

Phòng 

GD&ĐT 

Kiến An 

Kiến An Phó TP 
ĐH Sư phạm 

Tiểu học 

56 
Đồng Minh Thùy 

Dương 
Nữ 

TH Ngọc 

Sơn 
Kiến An PHT 

ĐH Sư phạm 

Tiểu học 

57 Lương Lệ Hồng Nữ 
TH Nguyễn 

Du 
Kiến An Giáo viên 

ĐH Sư phạm 

Tiểu học 

58 Lê Thị Ngọc Mai Nữ 
TH Ngọc 

Sơn 
Kiến An Giáo viên 

ĐH Sư phạm 

Tiểu học 

59 
Nghiêm Thị 

Xuân Hồng 
Nữ 

TH Lê Hồng 

Phong 
Kiến An Giáo viên 

ĐH Sư phạm 

Tiếng Anh 

Danh sách này có 59 người. 
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